
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Đơn vị

1 2 Nguyễn Thị Huệ 22/01/1996 122169782 Bắc Giang

2 5 Nguyễn Thị Nga 28/09/1992 122030148 Bắc Giang

3 8 Nguyễn Thị Hiền 13/10/1997 122202451 Bắc Giang

4 16 Tống Thị Hồng Phương 15/10/1995 122193545 Bắc Giang

5 17 Nguyễn Thị Hằng 24/01/1995 122210869 Bắc Giang

6 26 Vi Thị Hoàn 05/06/1990 121984238 Bắc Giang

7 30 Hoàng Thị Hiên 21/04/1997 085059613 Cao Bằng

8 32 Nguyễn Thị Trinh 24/03/1994 201677608 Đà Nẵng

9 34 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1997 241529320 Đắk Lăk

10 35 Lê Thị Mỹ Hạnh 14/10/1989 245394117 Đắk Nông

11 36 Điêu Thị Chi 20/03/1993 040442689 Điện Biên

12 37 Bùi Thị Việt Chinh 26/07/1996 168594023 Hà Nam

13 43 Bùi Thùy Linh 05/11/1997 017396930 Hà Nội

14 45 Nguyễn Thị Yến 14/05/1990 030190003592 Hà Nội

15 50 Hoàng Thị Nhung 05/09/1993 184025337 Hà Tĩnh

16 51 Phan Thị Quỳnh 14/04/1998 184334714 Hà Tĩnh

17 56 Phạm Thị Thanh Trà 23/11/1995 184205728 Hà Tĩnh

18 59 Nguyễn Thị Nga 05/02/1995 184218889 Hà Tĩnh

19 60 Lê Thị Hà 11/09/1995 184208428 Hà Tĩnh

20 64 Trương Thị Huyền Trang 07/04/1993 184009030 Hà Tĩnh

21 69 Phạm Thị Thơm 17/11/1990 142386664 Hải Dương

22 84 Phạm Thị Nhàn 09/01/1991 033191000454 Hưng Yên

23 89 Hoàng Diệu Tuyết 27/12/1995 082297869 Lạng Sơn

24 91 Đường Hồng Nhung 07/01/1993 082211506 Lạng Sơn

25 96 Vũ Thị Nga 25/02/1998 036198008527 Nam Định

26 104 Bùi Thị Huyền 28/03/1996 187437137 Nghệ An

27 114 Bùi Thị Lan Phương 15/02/1991 186852231 Nghệ An

28 118 Lê Hải Bình 28/07/1995 187478059 Nghệ An

29 125 Nguyễn Thị Dung 26/02/1994 187322864 Nghệ An

30 126 Trần Thị Tuyến 22/11/1997 187442085 Nghệ An

31 141 Hoàng Thị Trang 25/12/1995 164542780 Ninh Bình

32 142 Lưu Thị Yến 27/04/1995 164555610 Ninh Bình

33 143 Trần Thị Thanh 31/08/1995 164539918 Ninh Bình

34 146 Hoàng Thị Quỳnh 09/08/1997 132329196 Phú Thọ

35 149 Lê Thị Mai Hóa 12/06/1994 194516141 Quảng Bình

36 155 Nguyễn Thị Ly 06/01/1995 205738745 Quảng Nam

37 160 Nguyễn Thị Anh Thời 19/02/1993 205735166 Quảng Nam

38 163 Nguyễn Thị Lan Anh 20/05/1996 030196001355 Quảng Ninh
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39 165 Tạ Thị Kiều Loan 10/04/1997 197357841 Quảng Trị

40 166 Trần Thị Hải 06/12/1993 197297317 Quảng Trị

41 171 Phạm Thị Thương 15/10/1992 197415377 Quảng Trị

42 174 Đinh Thị Hạnh 12/10/1991 034191003740 Thái Bình

43 179 Phạm Thị Huệ 17/05/1995 152102629 Thái Bình

44 181 Nguyễn Thị Thanh 17/07/1994 152000523 Thái Bình

45 184 Nông Thị Hương 14/05/1991 091699628 Thái Nguyên

46 185 Lương Thị Thu Lan 10/01/1990 091665771 Thái Nguyên

47 186 Lương Thùy Liên 24/03/1991 091699638 Thái Nguyên

48 187 Phùng Thị Trang 17/04/1995 091756284 Thái Nguyên

49 190 Lê Thị Yến 26/09/1996 174564854 Thanh Hóa

50 192 Đàm Thị Bích Thảo 10/05/1993 038193001091 Thanh Hóa

51 194 Lê Thị Diễm Quỳnh 17/10/1996 174567776 Thanh Hóa

52 196 Hà Thị Huyền 29/01/1989 162626042 Thanh Hóa

53 200 Nguyễn Thị Hồng 10/06/1995 038195004170 Thanh Hóa

54 202 Trương Thị Hồng 23/05/1995 174904556 Thanh Hóa

55 203 Bùi Thị Tố Uyên 13/03/1993 173516708 Thanh Hóa

56 207 Phạm Thị Huyên 15/06/1991 173622278 Thanh Hóa

57 208 Trần Thị Hoa 25/09/1991 173219018 Thanh Hóa

58 209 Hoàng Thị Vân 02/09/1988 173432091 Thanh Hóa

59 213 Mai Thị Hải 16/05/1988 172667581 Thanh Hóa

60 215 Nguyễn Thị Thương 20/10/1997 174845273 Thanh Hóa

61 220 Hà Thị Mến 10/12/1989 070816870 Tuyên Quang

62 221 Bùi Thị Phương 09/08/1990 162922731 Tuyên Quang

63 224 Nguyễn Thị Ngọc Mai 24/11/1994 070952097 Tuyên Quang


